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Thanh Cao, ngày 5 tháng 06 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, lao động hợp đồng tháng 05/2025 

 

Thực hiện Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Thành ủy Hà 

Nội về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, LĐHĐ trong hệ thống chính trị thành phố; Quyết định 241/QĐ-

UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện Thanh Oai về việc ban hành Quy định 

đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm 

việc tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện Thanh Oai. 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Cao căn cứ các bản tự đánh giá và ý 

kiến của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng đánh giá, xếp loại đối với viên chức, 

LĐHĐ trong nhà trường tháng 5/2025 như sau : 

 Tổng số viên chức, lao động hợp đồng được đánh giá: 38/39 

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng không đánh giá: 01/39 (Đặng Thị 

Tú Uyên: Giáo viên nghỉ thai sản – Không đánh giá) 

 Kết quả: 

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 7/38 cá nhân đạt tỷ lệ 18,4%.  

Trong đó: Viên chức là CBQL: 1/38 (đạt tỷ lệ 2,6%) 

         Viên chức là GV, NV: 6/38 (đạt tỷ 15,8%) 

         Hợp đồng lao động: 0/38 (đạt tỷ 0%) 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 31/38 cá nhân đạt tỷ lệ 81,6%. 

Trong đó: Viên chức là CBQL: 2/38 (đạt tỷ lệ 5,3%) 

         Viên chức là GV, NV: 26/38 (đạt tỷ 68,4%) 

         Hợp đồng lao động: 3/38 (đạt tỷ lệ 7,9 %) 

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0/38 cá nhân đạt tỷ lệ 0% 

Trong đó: Viên chức là CBQL: 0/38 (đạt tỷ lệ 0%) 

         Viên chức là GV, NV: 0/38 (đạt tỷ 0%) 

          Hợp đồng lao động: 0/38 (đạt tỷ lệ 0%) 



 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0/38 cá nhân đạt tỷ lệ 0% 

Trong đó: Viên chức là CBQL: 0/38 (đạt tỷ lệ 0%) 

         Viên chức là GV, NV: 0/38 (đạt tỷ 0%) 

          Hợp đồng lao động: 0/38 (đạt tỷ lệ 0%) 

 (Có danh sách kèm theo) 

Trường hợp viên chức, LĐHĐ có ý kiến khác với đánh giá, xếp loại thì nêu 

ý kiến và đề xuất Hiệu trưởng để xem xét quyết định. 

Nhà trường thông báo để các đ/c viên chức, LĐHĐ được biết. 

 

Nơi nhận:                                                                             
- CBGV, NV nhà trường; 

- Website; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



TRƯỜNG TH THANH CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

* Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, 

LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG  

Tháng: 5 /2025 

STT Họ và tên 
Chức 

vụ 

Tự nhận mức xếp 

loại 

Kết quả đánh giá của cấp 

có thẩm quyền 

Lý do 

thay đổi 

mức xếp 

loại (nếu 

có) 

Trường Tiểu học Thanh Cao 

1 
Nguyễn Thị 

Hiền 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

2 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa 

Giáo 

viên 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Điểm đánh giá: 90 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

3 
Nguyễn Thị 

Tuyết 

Giáo 

viên 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Điểm đánh giá: 92 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

4 
Nguyễn Thị 

Huệ 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

5 
Nguyễn Thị 

Minh Huệ 

Giáo 

viên 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Điểm đánh giá: 92 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

6 
Lê Thị Minh 

Chanh 

Giáo 

viên 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Điểm đánh giá: 92 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

7 
Nguyễn Thị 

Bình 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 



8 

Nguyễn T. 

Minh 

Nguyệt 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

9 
Lưu Thị 

Kim Oanh 

Giáo 

viên 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Điểm đánh giá: 92 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

10 
Nguyễn Thị 

Quế 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

11 

Phạm Thị 

Thanh 

Huyền 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

12 

Quách 

Trường 

Giang 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

13 
Nguyễn Thị 

Mai Hiên 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

14 

Nguyễn Thị 

Hương 

Giang 

Nhân 

viên  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

15 
Nguyễn Thị 

Thúy Nga 

Nhân 

viên  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

16 
Nguyễn Bá 

Quyết 

Nhân 

viên bảo 

vệ  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 83 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

17 
Đào Thị 

Oanh Yến 

Nhân 

viên 

thiết bị 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

18 
Kiều Thị 

Thảo 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

19 Bùi Thị Hoa 
Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 



20 

Lê Thị 

Thuận 

Quỳnh 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Điểm đánh giá: 90 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

21 
Trần Thị 

Hương 

Giáo 

viên 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Điểm đánh giá: 92 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 

(Loại A) 

 

22 
Vũ Mai 

Trang 

Giáo 

Viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

23 
Nguyễn Thị 

Tám Hiền 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

24 
Nguyễn Thị 

Ban 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

25 
Lê Thị Thu 

Hà 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 82 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

26 
Phạm Thị 

Thơm 

Nhân 

viên y tế 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

27 
Nguyễn Thị 

Thêu 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

28 
Lê Thị Ngọc 

Luyên 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

29 
Nguyễn Thị 

Mai 

Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

30 
Nguyễn Thị 

Thanh 

Nhân 

viên văn 

thư 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

31 
Nguyễn Thị 

Cúc 

Phó 

Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 



32 
Nguyễn Thị 

Hồng 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

33 
Nguyễn 

Ngọc Huyền 

Giáo 

viên  

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

34 
Nguyễn Thị 

Thu 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

35 Lê Thị Mến 
Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

36 
Trịnh Thị 

Trà Mi 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

37 
Nguyễn Thị 

Bình (TD) 

Giáo 

viên thể 

dục 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

38 
Đào Trung 

Anh 

Giáo 

viên 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (Loại B) 

 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

   

 

 


